
Tuần 10

Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014

Tiết: 1                                                Chào cờ

Tiết 2:                                                 Toán
Tiết 37:Luyện tập (Trang 55)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố bảng trừ trong phạm vi 3, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

2. Kĩ năng: Thực hiện tính trừ trong phạm vi 3 thành thạo, biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính.

3. Thái độ: Say mê học toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh vẽ bài 4.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Làm bảng con: 2 - 1= ..., 3 - 1 =...,     3 - 2=...

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu tiết học.
	

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập 
	

	Bài 1: Nêu cách làm bài ?
	- Tính cộng và trừ

	- Cho HS làm vào SGK
	- Làm và chữa bài

	- Chú ý mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, cột cuối GV hướng dẫn cách tính, lấy từ 3 - 1, được bao nhiêu lại trừ đi 1. 

- GV chốt cách thực hiện dãy tính.
	

	Bài2: Nêu yêu cầu.

- Muốn điền số vào ô trống ta cần phải làm gì?
	- Viết số thích hợp vào ô trống

- Thực hiện phép trừ.

	- 3 trừ 1 còn ?
	- Còn 2

	- Điền 2 vào ô trống


	- HS làm và chữa bài

	Bài 3: Nêu yêu cầu.
	- Điền dấu thích hợp

	- Một làm thế nào với một để được hai?
	- Làm tính cộng

	- Ta điền dấu cộng
	- HS làm và chữa bài

	Bài 4: Treo tranh, nêu bài toán ?
	- HS tự nêu đề bài, chẳng hạn: Có hai quả bóng cho đi một quả còn mấy quả ?

	- Từ đó nêu phép tính đúng.


	- HS làm và chữa bài

	4. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò 
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- HS chơi: Thỏ tìm đường về chuồng.
	



Tiết 3,4                                     Tiếng Việt
Kiểm tra giữa học kỡ I

(Kiểm tra theo hướng dẫn trong sách thiết kế Lớp 1 công nghệ trang 261- 264)

Buổi chiều

Tiết 1:                                        Tiếng Việt ( Tăng)

      ễn tập giữa học kỡ I

I. Mục tiêu.

- Củng cố kiến thức về tiếng và âm.

- Rèn các kĩ năng: nghe, nói , đọc, viết.

- Yêu thích môn học.

II.Chuẩn bị.

- Hệ thống các bài tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Bước 1:Ôn tập về tiếng- âm

	- Hãy nêu các nguyên âm đã học?

- Hãy nêu các phụ âm đã học?

- Thành ngữ :Chân cứng đá mềm có mấy tiếng?

- Thành ngữ: ăn quả nhớ kẻ trồng cây có mấy tiếng?

- tiếng nhớ có thanh gì?

- Phần đầu tiếng nhớ là âm gì, phần vần tiếng nhớ là âm gì?

- Trong tiếng nhớ  âm nào là nguyên âm, âm nào là phụ âm?

- Em vẽ mô hình tiếng nhớ vào bảng con.

- Em hãy viết mô hình tiếng kẻ vào bảng con?tại sao em viết như vậy?

* GV Chốt lại những KT chính.

Bước 2: Đọc

-GVchép lên bảng các bài đọc sau cho học sinh luyện đọc.

 Nhà bà Lí ở thị xã.Nhà bà ở kề ga.Nhà bà có đủ thứ:ghế gỗ, tủ gỗ.

 Thứ tư, bố mẹ cho Nga đi Ba Vì. Cả nhà đi từ ba giờ. ở đó có bò,  có dê, bê, nghé.
Bước 3: Luyện viết.

- Gv đọc cho học sinh viết bài đọc 1.

- Nhận xét.

IV.Củng cố.

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu....

- có 4 tiếng

- 6 tiếng

- có thanh sắc

- phần đầu tiếng nhớ là âm nh. Phần vần là âm ơ.

- âm nh là phụ âm, ơ là nguyên âm.

- Hs vẽ
- HS nhắc lại luật chính tả âm ? /c/ đi với nguyên âm /e/, /ê/, /i/ viết bằng con chữ k

- HS đọc thầm

- Đọc cá nhân ( nối tiếp câu)

- Đọc cả bài

- Đọc đồng thanh

- Hs viết vào vở.





Tiết 2:                                           Đạo Đức
Bài 5: Lễ phép với anh chị, nh​ường nhịn em nhỏ (tiết 2)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu với anh chị phải lễ phép, với em nhỏ phải như​ờng nhịn.
2. Kĩ năng: Biết lễ phép và như​ờng nhịn.

3. Thái độ: Tự giác thực hiện lễ phép và nh​ường nhịn.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh bài tập 3.

Học sinh: Vở bài tập.

III- Hoạt động dạy học chính:


	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Gia đình em có anh hay chị?

- Đối với anh chị em cần cư​ xử nh​ư thế nào? 

- Với em nhỏ cần làm gì?

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	- HS đọc đầu bài.

	- Nêu yêu cầu, ghi đầu bài
	

	3. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 
	- Hoạt động cá nhân.

	Mục tiêu: Nhận biết việc làm đúng sai.
	

	Cách tiến hành:

- Treo tranh bài 3, giải thích cách làm. Gọi HS làm mẫu.
	- theo dõi nắm cách làm sau đó làm bài và chữa bài.

	- Vì sao em lại nối tranh đó với chữ Không nên hay chữ nên?

Chốt: Nêu lại các cách nối đúng.
	- vì bạn nhỏ trong tranh không cho em chơi chung…

	4. Hoạt động 4: Học sinh đóng vai 
	- Hoạt động nhóm.

	- Chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo các tình huống của bài tập 2.
	- thảo luận và đ​ưa ra cách giải quyết của nhóm.

	- Gọi các nhóm lên đóng vai trư​ớc lớp.
	- theo dõi và nhận xét cách cư​ xử của nhóm bạn.

	Chốt: Là anh chị phải nh​ường nhịn em nhỏ, là em thì cần lễ phép vâng lời anh chị.
	

	5. Hoạt động 5: Liên hệ 
	

	- Kể các tấm gư​ơng về lễ phép với anh chị, nh​ường nhịn em nhỏ?
	- tự nêu tấm gương mà mình biết

	- Em đã biết như​ờng nhịn em nhỏ hay lễ phép với anh chị nh​ư thế nào?
	- tự nêu bản thân

	6. Hoạt động 6: Củng cố, dặn dò 
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà thực hiện theo điều đã học.
	



Tiết 3:                                            Toán ( TĂNG)
    Luyện tập chung

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về phép cộng, phép trừ.

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi đã học.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

 3 + 0 =
5 + 0 = 

4 + 1=

2. Hoạt động 2: Ôn và làm bài tập trang 47
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  +1
+5
 +3
 +2
   +…
     +0

   4
 0
  1
 …
     3         …

  …
…
 4
  5      
     5         5

Chốt: Viết kết quả cho thẳng cột số.

Bài 2: Tính?

1 + 2 + 1=
2 + 3 + 0 =
2 + 1 + 0 =

3 + 0 + 1= 
0 + 1 + 3 =
3 + 0 + 2 =.

- HS khá chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Chốt: Nêu lại cách thực hiện các phép tính ? 

Bài 3: Số?

4 + … = 4
 … + 4 = 5
    2 = 5 - …

3 + … = 5
 … + 2 = 4
    4 = 5 - ...

 2 + … = 5
  … + 1 = 3
    1 = 4 - …
- Vì sao em điền số đó?

Chốt:  bảng công 3;4;5. Yêu cầu một số HS đọc lại bảng cộng đã học.
Bài 4: Điền dấu >,<, =

3…5
     4…3 - 2
       1 + 4…3 -1

4…2
    3…2 - 0
       5 - 0… 4 - 1

5…5
     2… 0 + 5
        4 - 1…2 + 3

Chốt: Trước khi điền dấu phải tính trước.

* Bài5:  Nối với số thích hợp.

4 < 

0 <

4 =
    2
     5
         3
      4

- Số 4 bé hơn số nào? Số 4 = những số nào?
	- Làm bảng con

- HS tự đọc và nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở.

- HS trung bình chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

- HS  nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở.

- tính từ  trái  sang phải.

- HS tự đọc và nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở.

- HS khá chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

- Đọc lại bài làm

- HS nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở.

- HS yếu, trung bình, khá chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

- HS  nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở.

- HS  chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

- HS nêu.


Chốt: Số nào được nối nhiều lần nhất, vì sao?
3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò 

- Thi đọc lại bảng cộng 4; 5.

- Nhận xét giờ học.


Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014

Tiết 1:                                                  Toán
Tiết 38: Phép trừ trong phạm vi 4 (Trang 56)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố khái niệm phép trừ, mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng, thành lập bảng trừ trong phạm vi 4.

2. Kĩ năng: Ghi nhớ bảng trừ 4, biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

3. Thái độ: Yêu thích làm toán

II- Đồ dùng:

Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Đọc lại bảng trừ 3 ?
	- Làm bảng con

	- Tính: 3 + 1 = ..., 2 + 2 = ..., 1 + 3....
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu tiết học
	- theo dõi

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài .
	- Nêu yêu cầu bài học

	Giới thiệu phép trừ : 4 - 1, 4 – 2, 4 -3 
	

	- Đ​a tranh quả táo, nêu đề toán ?
	- Có 4 quả táo, rụng 1 quả còn mấy quả.

	- Còn lại mấy quả táo trên cành ?
	- Còn 3 quả.

	- Vậy 4 bớt 1 còn mấy ?
	- 4 bớt 1 còn 3

	- Ta có phép tính: 4 - 1 = 3
	- HS đọc lại

	- T​ơng tự với phép trừ: 4 - 2, 4 – 3
	

	4 Hoạt động 4: Học thuộc bảng trừ 
	

	- Tổ chức cho HS học thuộc bảng trừ.
	

	5. Hoạt động 5: Nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ 
	- 

	- Yêu cầu HS thao tác trên bảng cài với các chấm tròn để nêu kết quả các phép tính: 3+1, 1+2, 4-1, 4-3; 2 + 2, 4 - 2
	- Nêu kết quả và nhận thấy kết quả phép trừ ng​ợc kết quả phép cộng.

	5. Hoạt động 5: Luyện tập 
	

	- Bài 1: Gọi HS nêu cách làm, rồi làm và chữa bài
	- HS làm SGK và chữa bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu cách làm và chữa bài ?

Chốt: Viết kết quả cho thẳng cột số.
	- Tính theo cột dọc và chữa bài.

	Bài 3: Treo tranh, nêu đề toán ?
	- Có 4 bạn đang chơi, 1 bạn chạy đi hỏi còn mấy bạn ?

	- Ta có những số nào ?
	- Số 4, 3, 1.

	- Từ các số đó ta viết phép tính gì cho thích hợp ?
	 4 - 1 = 3

	6. Hoạt động 6: Củng cố – dặn dò
	

	- Đọc bảng trừ 4
	

	- Đọc bảng cộng 4
	

	- Nhận xét giờ học
	

	- Về nhà học thuộc bảng trừ 4
	



Tiết 2,3:                                      Tiếng Việt          

Kiểm tra giữa học kỡ I

(Kiểm tra theo hướng dẫn trong sách thiết kế Lớp 1 công nghệ trang 261- 264)

Tiết 4




thể dục
( GV chuyên dạy)

 Buổi chiều( GV chuyên dạy)

                                    Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 

Tiết 1,2(1A, 34(1B):                     Tiếng Việt 

Vần chỉ cú õm chớnh.

Mẫu 1- ba

( Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt CGD lớp 1- tập 2( trang 13- 17)


Buổi chiều
Tiết 3:                                                toán ( tăng)

Phép trừ trong phạm vi 3

I. Mục tiêu.

- Giúp HS  củng cố kiến thức, kĩ năng tính nhẩm trong phạm vi đã học.

- Tự ôn và hoàn thành các phần bài còn lại.

- HS tích cực làm toán.

II. Hoạt động day, học .

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS lờn bảng: 

3+…=5
3 -…=1

…-1=2
2+…=4

- Nờu phộp trừ trong phạm vi 3.

- Nhận xột, củng cố.

2.- Hướng dẫn HS làm toán.

	+ Bài 1: Tính?

- GV đưa bài tập lên bảng.

      3-2=               2-1=              3+1=

      3-1=              1+4=             3-1-1=

- Cho HS làm bài vào bảng con.

- Theo dõi giúp đỡ HSY.

- Gọi HS đọc kết quả.

+ Bài 2: Số

 …+…= 5
                  3+…= 4                 1+…= 4

2   +…= 2
3 - ....=1
…+2= 5

- Gọi 3 HS lên bảng.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- GV củng cố cỏch tỡm số cũn thiếu.

+ Bài 3: Điền dấu +,-?

  1…2 =3                  3…1 =2          3…2 =1

  1…1=2                   2…1 =3          2…2 =4

- GV hướng dẫn cỏch làm.

- Cho lớp làm bài vào vở.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Cho HS làm nhanh phộp tớnh sau.

                3…2…0 =1

III.Củng cố, dặn dò.

- Bài học củng cố kiến thức gỡ?

- GV nhận xét , chốt bài.

- Hướng dẫn về nhà .
	- HS làm bài vào bảng.

- HS đọc kết quả .

- 3 HS lên bảng. lớp làm vở.

1+4=5              3+1=4             1+3=4

- HS nhận xét bài.

- HS chỳ ý.

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng. lớp theo dõi, nhận xét.

1+2=3        3-1=2        3-2=1

- HS nờu .

3-2+0=1



Tiết 2:

           
        Thủ công
   
    Xé, dán hình con gà con

I-Mục tiêu: Củng cố giúp HS:

- Biết xé, dán hình con gà con đơn giản.

- Xé đư​​ợc hình con gà con, dán cân đối, phẳng.

- Rèn luyện sự khéo léo đôi tay và ý thức giữ vệ sinh sạch sẽ.

II-Đồ dùng: 

- GV : bài mẫu.

- HS: giấy thủ công, hồ dán, vở thủ công.

III-Hoạt động dạy và học:

1-Kiểm tra:

-Xé, dán hình cây đơn giản gồm mấy phần chính, là những phần nào?

2-Bài mới:

	a- Giới thiệu bài:
b- Quan sát, nhận xét:

- Gv treo tranh, cho HS quan sát bài mẫu và nêu câu hỏi:

+Em hãy nêu đặc điểm của con gà con?

+Đầu gà hình gì?

+Thân gà màu gì, đuôi của nó như thế nào?

+Con gà con có gì giống và khác con gà to?

c-Hướng dẫn HS cách vẽ, xé, dán hình gà con.

- GV hư​ớng dẫn HS các thao tác vẽ, xé, dán hình con gà con.

- GV làm thao tác mẫu.

*Phần thân gà:

- Xé hình chữ nhật.

- Xé bốn góc của hình chữ nhật.

- Chỉnh sửa cho giống hình thân con gà con.

- Lật mặt sau cho hs quan sát.

*Phần đầu gà, đuôi, mỏ, chân gà: GV hướng dẫn như SGV.

d-Thực hành:

- Cho HS vẽ, xé hình gà con.

- GV giúp đỡ HS còn yếu.
	- HS thảo luận cặp đôi.

- Đại diện cặp trả lời.

+Gà có đầu, mình, chân.

+Đầu hình tròn, mình hình tròn, đuôi hình cong.

+Thân con gà có màu vàng, đỏ...

+ Giống: đều có các bộ phận đầu, thân, chân, đuôi.

+ Khác: gà to có cổ, đuôi dài hơn, có mào.

- Cả lớp quan sát.

- HS nêu lại các bước.

- HS quan sát và nhắc lại cách làm từng bước.

- HS thực hành theo cặp đôi.




3- Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tốt đồ dùng cho tiết sau.


Tiết 3                                                 Luyện viết
Luyện viết bộ, tổ, dỗ bộ, giỗ tổ
I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ cái. biết đánh vần, phân tích các tiếng bộ, tổ, dỗ bộ, giỗ tổ.

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy ,học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dựng của HS.

2.Bài mới. 

a. Hướng dẫn viết tiếng bộ
- GV đưa mẫu chữ ghi tiếng bộ lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Yờu cầu đọc, phõn tớch tiếng bộ?

- Tiếng bộ gồm cú mấy nột?

- Dấu thanh sắc được đặt ở đõu? 

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và
điểm chuyển hướng và dừng bút.

- Cho HS viết bảng con tiếng bộ.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Hướng dẫn chữ ghi tiếng tổ 

- GV đưa mẫu chữ ghi tiếng tổ lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Yờu cầu đọc, phõn tớch tiếng tổ?

- Tiếng bộ gồm cú mấy nột?

- Dấu thanh hỏi được đặt ở đõu? 

- Tiếng tổ gồm cú những nột nào?

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và
điểm chuyển hướng và dừng bút.

- Cho HS viết bảng con tiếng tổ.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

b. Hướng dẫn viết từ  dỗ bộ
- GV đưa chữ mẫu từ dỗ bộ.

- GV gọi HS đọc từ

- Từ  dỗ bộ gồm cú cỏc tiếng nào ghộp lại.

- GV viết mẫu.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

- Từ giỗ tổ hướng dẫn tương tự.

c. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- bộ: be - sắc – bộ 

- Gồm 2 nột, 1 nột giống chữ b, 1nột giống chữ e, thêm dấu thánh sắc.
- Đặt trờn đầu nguyờn õm e

- HS lắng nghe.

- HS viết bảng.

- HS đọc tổ

- tổ: tụ- hỏi – tổ

- Trờn đầu õm ụ
- Gồm 1 nột giống chữ t, 1 nột giống chữ o.

- HS viết bảng.

- HS viết bảng con.

- Cá nhân, lớp đọc.

- Tiếng dỗ và tiếng bộ.

- HS viết bảng con.

- HS viết vở
- HS nêu lại.





Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014
Tiết 1:                                     Tự nhiên xã hội
Bài 10:  Ôn tập - con người và sức khoẻ
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể người và các giác quan.

2. Kĩ năng: Thực hiện hành vi vệ sinh hàng ngày.

3. Thái độ: Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh ảnh các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
	

	- Kể những hoạt động nghỉ ngơi, giải trí có lợi cho sức khoẻ của em ?
	- hai em nêu

	- Đi, đứng, ngồi học như thế nào là đúng tư thế ?
	- ngồi ngay ngắn.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	- Nêu yêu cầu bài học

	3. Hoạt động 3: Khởi động
	

	Chò trơi "Chi chi chành chành"
	

	4. Hoạt động 4: Nêu tên các bộ phận của cơ thể
	- Hoạt động cá nhân.

	- Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể ?
	- Mắt, tai, tay, đầu...

	- Cơ thể người gồm có mấy phần ?
	- 3 phần: đầu, mình, tay chân.

	- Ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể ?
	- Nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nóng lạnh bằng tay...

	- Thấy bạn chơi súng cao su em khuyên bạn thế nào? Vì sao ?
	- Không chơi súng vì có thể bắn vào mắt bạn...

	- Thấy bạn lấy vật cứng chọc vào tai, em khuyên bạn điều gì, vì sao ?...
	- Tự trả lời...

	Chốt: Các bộ phận của cơ thể chúng ta đều quan trọng, chúng ta phải biết bảo vệ các cơ quan đó.
	

	5. Hoạt động 5: Kể lại việc vệ sinh cá nhân hàng ngày.
	- Hoạt động theo cặp.

	- Hàng ngày từ sáng đến lúc đi ngủ em làm những công việc gì cho bản thân ?
	- Thảo luận theo cặp từ 2 đến 3 hoạt động, sau đó trình bày trước lớp, em khác bổ sung.

	- Gợi ý em yếu: Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ? Buổi trưa em thường ăn gì? Em có đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ không ?
	- thức dậy lúc 6 giờ, ăn cháo.

	Chốt: Nêu lại những việc vệ sinh cá nhân hàng ngày nên làm để HS nhớ.
	- có thể tự nêu.

	6. Hoạt động 6: Củng cố, dặn dò.

- Thi kể tên nhanh những bộ phận của cơ thể người. 


	



Tiết 2:                                                  Toán 

Tiết 39: Luyện tập (Trang 57)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố phép trừ, tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính.

2. Kĩ năng: Trừ thành thạo trong phạm vi 3, 4

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II- Đồ dùng:

Giáo viên:Tranh phục vụ bài 5

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Đọc bảng trừ trong phạm vi 4, 3
	- ba em đọc

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu tiết học.
	

	3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	

	Bài 1: Gọi HS tự nêu yêu cầu của bài rồi làm và chữa bài
	- làm vào SGK và chữa bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu cách làm bài ?
	- tính rồi ghi kết quả vào hình tròn

	Yêu cầu HS làm và chữa bài ?
	- cá nhân chữa bài, em khác nhận xét

	Bài 3: Nhắc cách tính ?

Chốt: Tính từ trái sang phải.
	- lấy  4 -1, được bao nhiêu lại trừ đi 1, rồi ghi kết quả.

	Bài 4: Yêu cầu HS tính kết quả phép tính, so sánh 2 kết quả rồi điền dấu ?

Chốt: Cần tính trước khi điền dấu.
	- làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét

	Bài 5: Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh tự nêu đề toán ?
	a) Có ba con vịt đang bơi, 1 con bay đến, hỏi tất cả có mấy con ?

	Từ đó viết phép tính cho thích hợp ?
	3 + 1 = 4

	Phần b: Tương tự
- Em nào có phép tính khác?
	1 + 3 = 4

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò 
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Đọc lại bảng trừ 3, 4
	



Tiết 3,4:                                         Tiếng Việt

Luật chớnh tả e, ờ, i.

( Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt CGD lớp 1- tập 2( trang 17 -19 )


Buổi chiều

Tiết 1                                                 Luyện viết
Luyện viết cò kè, ghế gỗ, nghi ngờ
I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ cái. biết đánh vần, phân tích các tiếng cò kè, ghế gỗ, nghi ngờ
- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy ,học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dựng của HS.

2.Bài mới. 

a. Hướng dẫn viết từ  cò kè
- GV viết mẫu từ cò kè lên bảng

- GV gọi HS đọc từ

- Từ  cò kè gồm cú cỏc tiếng nào ghộp lại.

- Tại sao cò lại viết bằng c mà kè lại viết bằng k?

- Khi nào viết âm đầu bằng c?

- Khi nào viết âm đầu bằng k?

- Gọi HS nêu lại luật chính tả I, e, ê khi đI với /cờ/.

- GV tô lại chữ  mẫu trên bảng, kết hợp hướng dẫn cách nối chữ, nối từ.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

b. Từ (ghế gỗ, và từ nghi ngờ) hướng dẫn tương tự.

- Cho HS nhắc lại quy tắc chính tả I, e, ê.

c. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát cách nối chữ, khoáng cách giữa các chữ.

- Tiếng cò và tiếng kè.

- Vì cò đI với âm o, kè đI với âm e.

- Khi phần vần bắt đầu bằng o, ô, ơ, u, ư…

- Khi phần vần bắt đầu bằng I, e, ê.

- Một số HS nêu lại.

- HS quan sát cách viết.
- HS viết bảng con.

- 3-4 em nhắc lại.
- HS viết vở
- HS nêu lại.





Tiết 3:                                 Tiếng Việt ( tăng)

Luyện đọc, viết bài :Vần chỉ cú õm chớnh.

Mẫu 1- ba

I. Mục tiêu.

- Củng cố để học sinh nắm vững: Vần chỉ có âm chính( mẫu 1- ba)Âm chính phải là nguyên âm. Âm đầu là phụ âm.

- có ý thức tự học

II. Chuẩn bị.

- bảng con, vở chính tả.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Bước 1:Ôn tập với mẫu / ba/

	- Tiếng ba có mấy phần?

- Phần đầu là loại âm gì? Phần vần là loại âm gì?

* Phần vần của tiếng / ba / là  âm / a/, 

/ a/ là nguyên âm. 

 GV: Đây là kiểu vần chỉ có âm chính, âm chính là nguyên âm.

+ Đưa mẫu / ba/

- Yêu cầu học sinh thay các nguyên âm vào phần vần để tạo ra tiếng mới?

- thêm dấu thanh để tạo ra tiếng mới?

- Thay âm đầu?

+ Gv ghi nhanh một số tiếng lên bảng.

Bước 2:Đọc.

- Đọc trên bảng lớp.

- Đọc trong SGK.

Bước 3: Viết.

- Gv đọc cho học sinh viết 

Thu đủ bù chi.

Cứ kể cà kê.

Thế như chẻ tre.

- Đọc cho HS soát lỗi.

IV. Củng cố.

- Nhận xét.

- HD học bài ở nhà.
	- có 2 phần: phần đầu b và phần vần a 

- Phần đầu là phụ âm; Phần vần là nguyên âm.

- Hs nhắc lại nhiều lần: Vần chỉ có âm chính.

- HS thay và nối tiếp nêu tiếng mình vừa tìm được: bá, bả, cà, chà, ngô, phố. trọ, ghế...

- Hs đọc.( đọc trơn – phân tích)

- Đọc cá nhân, đồng thanh, đọc thầm.

- Hs nghe, viết bài vào vở.

- Soát bài

- Đọc lại bài viết.





Tiết 3



    kĩ năng sống
Bài 5: Nghi thức giao tiếp

I. Mục tiờu: 

- Học sinh hiểu và biết cỏch đưa đồ vật theo quy tắc “một chạm”.

- Tạo thúi quen để giày dộp, sắp xếp sỏch vở gọn gàng.

- Giỏo dục học sinh ý thức tự giỏc và luụn luụn gọn gàng ngăn nắp.

II. Đồ dựng dạy học:

- GV: Đồ vật: Bỳt, kộo, sỏch...

- Học sinh: Vở bài tập thực hành kĩ năng sống... 

III. Cỏc hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra:

- Tuần trước em học bài kĩ năng sống gỡ? Em cần cười khi nào?

- Nhận xột, đỏnh giỏ.

2.Bài mới:

a, Giới thiệu bài:

b. Quy tắc “ một chạm”:

	- Thảo luận: Em đưa cỏc đồ vật sau cho bạn như thế nào?

*Bài tập: cỏch đưa đồ vật nào là đỳng nhất?

- Nờu yờu cầu bài tập.

+ Đưa bỳt.

+ Đưa sỏch.

+ Đưa kộo.

- Giỏo viờn kết luận: Quy tắc “Một chạm” là cỏch đưa đồ vật  để người nhận chạm vào là dựng được ngay.

- Cho học sinh thực hành đưa sỏch, vở, bỳt, kộo nhúm đụi theo quy tắc “ một chạm”

c.Ứng dụng quy tắc: “một chạm” 

-  Bài tập: Em đưa chỡa khoỏ và xếp giày dộp theo quy tắc “một chạm”

+ Em đưa chỡa khoỏ xe mỏy như thế nào?

+ Em xếp giày, dộp ra sao?

- GV kết luận: Đưa đỳng chỡa, quay mũi giày, dộp ra ngoài.

- Cho học sinh đọc quy tắc “một chạm” trang 23

d. Thực hành: Em cựng bạn  sắp xếp đồ cho nhau để bàn học của mỡnh thật gọn gàng
	- Cả lớp  thảo luận nhúm đụi.

- Học sinh quan sỏt bài tập trang 21. Đỏnh đỏu x vào ụ trống ờm cho là đỳng.

- 2 em một nhúm thực hành

- Luyện đọc cả lớp, cỏ nhõn.


- Giỏo viờn khen những em làm tốt, nhắc nhở cỏc em làm chưa tốt. 

3. Củng cố dăn dũ:

- Dặn về nhà sắp xếp lại giày, dộp, sỏch vở, phũng của mỡnh theo quy tắc “ một chạm”.

- Hướng dẫn lại cho bố, mẹ về quy tắc “một chạm” khi đưa đồ vật.

- Nhận xột tiết học.

                                    

Thứ sáu ngày 31 tháng 11 năm 2014
Tiết 1,2:                                     Tiếng Việt

Luyện tập chung
( Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt CGD lớp 1- tập 2( trang 20)

- Gv chuẩn bị bài tập điền g/ gh ; c/k  ; ng / ngh ; r / d /gi để củng cố luật chính tả cho HS.

- GV đọc cho học sinh nghe viết các chữ có luật chính tả nêu trên.


Tiết 3:                                                   Toán 
Tiết40: Phép trừ trong phạm vi 5 .

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5, thành lập bảng trừ 5.

2. Kĩ năng: Nhớ bảng trừ trong phạm vi 5.

3. Thái độ: Say mê học toán.

II- Đồ dùng: 

Giáo viên: Tranh vẽ phóng to bài tập 4.
Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Đọc bảng trừ trong phạm vi 4 ?
	

	- Làm tính: 4-1-1 = ..., 4-2 - 1=
	- Làm bảng con

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	- Nắm yêu cầu tiết học

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu phép trừ, thành lập bảng trừ trong phạm vi 5.
	

	- Treo tranh 1, yêu cầu HS nhìn tranh nêu đề toán ?
	- Có 5 quả táo, rụng 1 quả, hỏi còn mấy quả ?

	- Yêu cầu HS trả lời ?
	- Còn 4 quả.

	- Ta có phép tính gì ?
	- Ta có 5 - 1 = 4, vài em đọc lại

	- Tương tự với các phép tính: 5 -2=3, 5-3=2, 5-4=1
	- HS đọc các phép tính

	4. Hoạt động 4: Học thuộc bảng trừ 
	

	- Tổ chức cho HS học thuộc bảng trừ 5.
	- đọc xuôi, ngược bảng trừ 5

	5. Hoạt động 5: Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 
	

	- Yêu cầu HS nêu: 4 + 1 = ?
	- Bằng 5

	- Vậy 5 - 1 = ?
	- Bằng 4

	- Tương đương các trường hợp còn lại để HS thấy phép tính trừ có kết quả ngược phép tính cộng.
	

	6. Hoạt động 6: Luyện tập 
	

	Bài 1: Gọi HS nêu cách làm tính và chữa bài
	- tính và nêu kết quả, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Như bài 1, chú ý HS mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, và tính chất giao hoán của phép cộng để tìm kết quả cho nhanh.
	- dựa vào 5 - 4 = 1 tính luôn được 

 5 - 1 = 4.

	Bài 3: HS nêu yêu cầu, tự làm và chữa bài, chú ý viết kết quả phải thật thẳng cột.
	- đặt tính sau đó tính vào bảng.

	Bài 4: Cho HS quan sát tranh, tự nêu đề toán, sau đó viết phép tính cho thích hợp, có thể nêu nhiều phép tính khác nhau nhưng chú ý về phép trừ.
	- Nêu đề và viết phép tính, rồi tính kết quả.

	7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò 
	

	- Đọc lại bảng trừ 5.
	

	- Nhận xét giờ học
	

	



Tiết 4:                                              Sinh hoạt sao
I. Mục tiêu:

- HS nắm đư​ợc ư​u điểm, khuyết điểm. Nắm đư​ợc nhiệm vụ tuần tới.

- Giáo dục đạo đức cho HS.

II. Nhận xét tuần qua:

Ưu điểm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhược điểm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Phư​​​​ơng hư​​​ớng tuần tới: 

- Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

- Các tổ tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp.

- Thi đua học tập dành điểm 10 trong vở.

- Thi nói lời hay làm việc tốt.

* Văn nghệ: hát , đọc thơ.


Buổi chiều( Đ/c Nhàn dạy)
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